
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi thuộc Công ty TNHH Y tế Hoàng Mai
2. Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Hoàng Mai, Nghệ An 
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, 7 ngày/ tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/Số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa

bệnh khác
Ghi chú

1 Ngân Thị Hà 003584/NA-GPHN
cấp ngày 22/04/2026 Điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần;
Mùa hè: Sáng từ 6h45 đến 11h30; Chiều từ 13h45 đến 17h;
Mùa đông: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của Giám đốc Bệnh viện

Điều dưỡng viên

2 Hồ Thị Thư 003585/NA-GPHN
cấp ngày 22/04/2026 Điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần;
Mùa hè: Sáng từ 6h45 đến 11h30; Chiều từ 13h45 đến 17h;
Mùa đông: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của Giám đốc Bệnh viện

Điều dưỡng viên

3 Lê Thị Hương 003571/NA-GPHN
cấp ngày 22/04/2026 Điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần;
Mùa hè: Sáng từ 6h45 đến 11h30; Chiều từ 13h45 đến 17h;
Mùa đông: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của Giám đốc Bệnh viện

Điều dưỡng viên

4 Lê Thị Bích Huệ 003569/NA-GPHN
cấp ngày 22/04/2026 Điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần;
Mùa hè: Sáng từ 6h45 đến 11h30; Chiều từ 13h45 đến 17h;
Mùa đông: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của Giám đốc Bệnh viện

Điều dưỡng viên

5 Lê Thị Hòa 003570/NA-GPHN
cấp ngày 22/04/2026 Điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần;
Mùa hè: Sáng từ 6h45 đến 11h30; Chiều từ 13h45 đến 17h;
Mùa đông: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của Giám đốc Bệnh viện

Điều dưỡng viên

6 Phí Thị Như
Quỳnh

007725/TB-CCHN
cấp ngày 13/02/2019

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2025 quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần;
Mùa hè: Sáng từ 6h45 đến 11h30; Chiều từ 13h45 đến 17h;
Mùa đông: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của Giám đốc Bệnh viện

Điều dưỡng viên

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 15/QĐ-PKNS do
Công ty TNHH Y-Dược Dược Nghệ cao Nghi Sơn cấp ngày

24/10/2025
Công văn xác minh thông tin hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh số 1777/SYT-QLHN do Sở y tế Nghệ An cấp ngày

16/4/2026

7 Nguyễn Thị Bình 030729/HNO-CCHN
cấp ngày 24/8/2020

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BNV-BYT

Từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần;
Mùa hè: Sáng từ 6h45 đến 11h30; Chiều từ 13h45 đến 17h;
Mùa đông: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của Giám đốc Bệnh viện

Nữ hộ sinh

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 342A/2025QĐ-
TA do Công ty CPBV ĐK Tâm Anh cấp ngày 29/05/2025
Công văn xác minh thông tin hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh số 1776/SYT-QLHN do Sở y tế Nghệ An cấp ngày

16/4/2026

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



8 Lê Thị Ngọc 003572/BYT-GPHN
cấp ngày 27/06/2025 Điều dưỡng

Từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần;
Mùa hè: Sáng từ 6h45 đến 11h30; Chiều từ 13h45 đến 17h;
Mùa đông: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của Giám đốc Bệnh viện

Điều dưỡng viên

Quyết định chấm dứt HĐLĐ số 546-2023/QĐ-BVPTM do
Công ty TNHH BV ĐKTN An sinh Phúc Trường Minh cấp

ngày 19/09/2025
Công văn xác minh thông tin hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh số 1776/SYT-QLHN do Sở y tế Nghệ An cấp ngày

16/4/2026

Nghệ An , ngày 18 tháng 05 năm 2026
ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Nguyễn Hải Linh

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/Số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa

bệnh khác
Ghi chú
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